Ngày soạn:                                                                                          Tiết 16

Ngày giảng:                          KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Mục tiêu:

Qua giờ kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng tiếp thu kiến thức cũng như việc rèn kĩ năng bộ môn của học sinh từ đó giáo viên nắm được những mặt còn hạn chế đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

- Rèn cho HS tính cẩn thận, tự giác khi làm bài.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

GV:Thiết kế ma trận, ra đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.

HS: Ôn tập chuẩn bị dụng cụ học tập.

III. Hoạt động trên lớp

1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số

2. Phát đề kiểm tra- HS làm bài
· Ma trận
	Mức độ nhận 

        Biết
Chủ đề

Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng ở cấp độ thấp

	Vận dụng ở cấp độ cao

	Trái đất

Vị trí, hình dạng trái đất

1đ = 10%

Tỉ lệ bản đồ

2đ = 20%
	Vị trí, hình dạng trái đất

1đ = 10%

	Nêu ý nghĩa 

của tỉ lệ bản

1đ = 50 %
	Dựa vào tỉ lệ BĐ tính khoảng cách
 trên thực địa
1đ = 50 %
	

	Phương hướng trên bản đồ
2đ = 20%
	
	
	Vẽ hình thể hiện 8 phương hướng chính trên bản đồ

2đ = 100%
	

	Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời
3đ = 30%
	
	
	
	Điền cụm từ: "lớn, nhỏ, nhiều, ít, ánh sáng và nhiệt, nóng,lạnh"và điền vào chỗ( ...) của sơ đồ 

3đ = 100% 

	Các thành phần tự nhiên của trái đất
	
	Khái niệm nội lực, ngoại lực
Tác động của chúng lên địa hình bề mặt trái đất

2đ = 20%
	
	

	Tổng số điểm: 10

Tổng số câu:5
	1đ = 10%
	3đ = 40%
	3đ = 30%
	3đ = 30%


Câu hỏi:

Câu 1(1đ) 

Trái đất có dạng hình gì?ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần mặt trời

Câu 2: (2đ)
Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây: 1: 1.500.000, cho biết 5cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa
- Nêu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ trên.
Câu 3: (2đ)

Hãy vẽ hình thể hiện 8 phương hướng chính trên bản đồ
Câu 4: (3đ)
Chọn các cụm từ: "lớn, nhỏ, nhiều, ít, ánh sáng và nhiệt, nóng,lạnh"và điền vào chỗ( ...) của sơ đồ dưới đây sao cho đúng.



*



(Học sinh vẽ lại sơ đồ này vào bài làm)
Câu 5: (2đ)
Nội lực là gì?ngoại lực là gì.Tác động của nội lực và  ngoại lực lên bề mặt địa hình trái đất.

Đáp án- biểu điểm
Câu 1(1đ)

Trái đất có dạng hình cầu, ở vị trí thứ 3 theo thứ từ xa dần mặt trời(1đ)
Câu 2: (2đ)
Khoảng cách trên bản đồ là:

1.500.000cm . 5 = 7.500.000cm = 75 km(1đ)

* Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ: Cho ta biết khoảng cách trên bản đồ này đã thu nhỏ 7.500.000 lần so với kích thước thực của chúng trên thực địa.(1đ)

Câu 3: (3đ)

Vẽ chính xác hình 8 SGK trang 20
Mỗi hướng 0,25đ.

Câu 4: (3,0đ) 
(Mỗi ô ghi đúng cho 0,5đ)






Câu 5: (2đ)
Nội lực: Là lực sinh ra ở bên trong trái đất(0,5đ)

Ngoại lực: Là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt trái đất(0,5đ)

Tác động nội lực chiểm ưu thế làm cho địa hình nâng cao, gồ ghề(0,5đ)

Tác động ngoại lực chiểm ưu thế làm cho địa hình hạ thấp, san bằng địa hình(0,5đ)

* Rút kinh nghiệm:

- Đề kiểm tra:

- Biểu điểm :
Trái đất chuyển động quanh mặt trời





Mùa


…………





Nhận được


…………..





Có góc chiếu


……………….


……………





Nửa cầu  ngả về phía mặt 





Mùa


……………





Nhận được


………………





Có góc chiếu








Nửa cầu không ngả về phía mặt trời








Nửa cầu  ngả về  phía mặt trời





ặt 








Mùa


Nóng





Nhận được


Nhiều nhiệt và ánh sáng





Có góc chiếu


Lớn





Trái đất chuyển động quanh mặt trời








Mùa


Lạnh








Nhận được


Ít nhiệt và ánh sáng








Có góc chiếu


Nhỏ





Nửa cầu không ngả về phía mặt 








